
PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ 

 

Số: 194/TB-THNVC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Đông Triều, ngày 16 tháng 5 năm 2024  

 

                                           THÔNG BÁO  

Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa 

môn Tiếng Pháp lớp 3, sách giáo khoa lớp 4, lớp 5, lớp 9, lớp 12  

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

  

 Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn 

Tiếng Pháp lớp 3, sách giáo khoa lớp 4, lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Trường Tiểu học Nguyễn Văn 

Cừ thông báo Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn Tiếng Pháp lớp 

3, sách giáo khoa lớp 4, lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau: 

 

Phụ lục I 

Danh mục sách giáo khoa môn Tiếng Pháp lớp 3 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 534/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2024 của Sở GDĐT) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 Tiếng Pháp 3 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Hữu Hải, 

Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Hồng Lê, 

Phạm Thị Anh Nga, Nguyễn Việt 

Quang 

 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Phụ lục II 

                                                  Danh mục sách giáo khoa lớp 4 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 534/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2024 của Sở GDĐT) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 Tiếng Việt 4 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 

Lan 

 

 

 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt 

Nam Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

 

2 

 

Toán 4 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài 

Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn 

Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm 

 

 

3 

 

 

Toán 4 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyền Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, Bùi Bá Mạnh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

4 

 

Đạo đức 4 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Lịch sử và 

Địa lí 4 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần 

Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần 

Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu 

Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang 

(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Đoàn Thị Thanh Phương 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

6 

 

 

 

Lịch sử và 

Địa lí 4 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên phần 

Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên 

phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn 

Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 

chủ biên phần Địa lý), Nguyễn Tuyết 

Nga (Chủ biên phần Địa lý), Phạm Thị 

Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh 

 

 

Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm 

 

7 

 

 

Khoa học 4 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Bùi 

Phương Nga (Chủ biên), Phan Thị 

Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, 

 

Nhà xuất 

bản Đại học Sư 



3 

 

 

 

Lương Việt Thái phạm 

 

 

8 

 

 

Khoa học 4 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Diệu Nga, Đào Thị Sen, Triệu Anh 

Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

9 

 

 

Tin học 4 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Chí Trung 

Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm 

 

10 

 

 

Tin học 4 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, 

Hà Đặng Cao Tùng 

 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

11 

 

 

Công nghệ 4 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Đồng Huy 

Giới, Dương Giáng Thiên Hương, Bùi 

Thị Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 

 

 

Công nghệ 4 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Mai 

Lan (đồng Chủ biên), Hoàng Xuân 

Anh 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

13 

 

Giáo dục 

thể chất 4 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), 

Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh 

Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, 

Đinh Thị Mai Anh 

Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm 

 

 

14 

 

 

Giáo dục 

thể chất 4 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Duơng (Chủ biên), Đỗ 

Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 

Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 

Vương 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

15 

 

 

Âm nhạc 4 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), 

Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

16 

 

 

Mĩ thuật 4 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), 

Phạm Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên 

Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm 

 

17 

 

Hoạt động 

trải nghiệm 4 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

18 

 

Hoạt động 

trải nghiệm 4 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 



4 

 

 

 

 

 

19 

 

Tiếng Anh 4 

(Global 

Success

) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh 

Tuấn 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

20 

Tiếng Anh 4 

(English 

Discovery) 

 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao 

Thúy Hồng 

Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm 

 

 

21 

 

Tiếng Anh 

4 (I-Learn 

Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh 

Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, 

Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương 

Hoài Thương 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

22 

Tiếng Anh 4 

(Wonderfull 

World) 

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), 

Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh 

Thủy, Trần Hoàng Anh 

Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm 

 

 

23 

 

 

Tiếng Pháp 4 

Nguyễn Quang Thuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đỗ Thị Thu Giang, 

Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị 

Huệ, Hoàng Thị Hồng Lê, Nguyễn 

Việt Quang 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 
Danh mục gồm 23 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Phụ lục III 

Danh mục sách giáo khoa lớp 5 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 534/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2024 của Sở GDĐT) 

 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân 

 

1 

 

Toán 5 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, Bùi Bá Mạnh 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

2 

 

Toán 5 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài 

Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

 

 

 

 

 

3 
Tiếng Việt 5 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê 

Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, 

Trần Kim Phượng Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng 

Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn 

Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm 

 

4 

 

Đạo Đức 5 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Lịch sử 

và Địa lý 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt phần lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần lịch 

sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên 

phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 

Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng 

chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà 

Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng 

Tiên Dung, Dương Thị Oanh 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

6 

 

 

Lịch sử 

và Địa lý 5 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần 

Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên 

phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn 

Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết 

Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị 

Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh 

 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư phạm 

 

 

7 

 

 

Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ 

biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị 

 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 



6 

 

 

 

Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn 

Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen 

Việt Nam 

 

8 

 

Khoa học 5 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị 

Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, 

Lương Việt Thái 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư phạm 

 

9 

 

Tin học 5 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 

 

Tin học 5 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Chí Trung 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư phạm 

 

 

11 

 

 

Công Nghệ 

5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 

 

Công Nghệ 

5 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, 

Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

13 

Giáo dục 

thể chất 

5 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 

Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn 

Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, 

Phạm Mai Vương 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

14 

Giáo dục 

thể chất 5 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), 

Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh 

Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, 

Đinh Thị Mai Anh 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư phạm 

 

15 

 

Âm Nhạc 5 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), 

Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

16 

 

Mĩ Thuật 5 

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), 

Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư phạm 

 

17 

Hoạt động 

trải nghiệm 5 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, 

Trần Thị Tố Oanh 

Nhà xuất 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

18 

Hoạt động 

trải nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 

Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế 

Nhà xuất bản 

Đại học  

Sư phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nhà xuất 



7 

 

 

 

 

19 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn 

bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

20 

Tiếng Anh 5 

(I - Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hoài Thương (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh 

Phương Dung 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phố 

Hồ Chí Minh 

 

21 

Tiếng Anh 5 

(Wonderful 

World) 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), 

Trần Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm 

Tú, Trần Thị Thu Sương 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư phạm 

 

22 

Tiếng Anh 5 

(English 

Discovery) 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy 

Hồng 

Nhà xuất 

bản Đại học  

Sư phạm 
 

Danh mục gồm 22 sách giáo khoa./. 

                                                                                       
Nơi nhận:    HIỆU TRƯỞNG 
  - CBGV, NV (t/b) 

  - Phụ huynh HS, HS (t/b) 

  - Website nhà trường (t/b) 

  - Lưu VT. 

 

 
 

 

Bùi Thị Hải Thu 
 

 
 

 

 

       

 


